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CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM  

Tel: (08) 6264.6726 - Fax: (08) 6264.6724  

Số: 01/2015/BCQT TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  01 năm 2015 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

NĂM 2014 
 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
 

- Tên công ty đại chúng:   Công ty cổ phần Bất động sản E XIM 

- Địa chỉ trụ sở chính: 179 EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q 3, Tp.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (08) 62646726  Fax:  (08) 62646724  Email: eximland@eximland.com.vn 

- Vốn điều lệ: 453.440.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán (nếu có): Không 

 
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014: 
 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 08 lần 
 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

01 Ông Phạm Hữu Phú Chủ tịch 01 12,5% Từ nhiệm ngày 03/3/2014 

02 Ông Nguyễn Hữu Thành Chủ tịch 07 87,5% 
HĐQT Bổ nhiệm ngày 
03/3/2014, ĐHĐCĐ bầu 
ngày 19/4/2014 

03 Ông Phạm Văn Thiệt 
Phó Chủ 
tịch 

07 87,5%  

04 Ông Nguyễn Quang Thông 
Phó Chủ 
tịch  

06 75%  

05 Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên 08 100%  

06 Ông Ngô Văn Hiếu Thành viên 08 100%  

07 Ông Nguyễn Hữu Thọ Thành viên 08 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

2.1- Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT thường xuyên báo cáo cho HĐQT về tình hình tài chính, tình 

hình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ thực hiện các dự 

án. 

2.2-  Chủ tịch HĐQT đã kịp thời chỉ đạo trực tiếp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện kinh doanh theo thẩm quyền, hỗ trợ Tổng Giám đốc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 và các Nghị quyết của HĐQT. 
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2.3- Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2014: Lợi nhuận trước thuế đạt 33,1% so với kế hoạch, 

không hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ mặc dù Công ty vẫn đảm bảo an toàn 

đồng vốn, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty và định hướng qua các Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ, HĐQT. Nguyên nhân: 

- Chưa đạt được nguồn thu và lợi nhuận từ dự án Exim Garden giai đoạn 1 và giai đoạn 2 do 

các thủ tục pháp lý kéo dài khiến chi phí lãi vay tăng cao. Mặt khác, dự án Exim Garden 

giai đoạn 2 chỉ thực hiện chuyển nhượng 1,6ha nên đã ảnh hưởng đến kế hoạch đề ra. 

- Ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc nhận chuyển nhượng các bất động sản theo đúng kế 

hoạch. 

- Việc thu hồi vốn đầu tư, thu hồi công nợ các đơn vị liên quan còn chậm. 

2.4-  Chi phí quản lý năm 2014 của Công ty thực hiện 82,4% so với Kế hoạch được ĐHĐCĐ phê 

duyệt. Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí quản lý Công ty. 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014: 
 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

01 01/2014/NQ-HĐQT 25/02/2014 

- Thống nhất chủ trương cho Công ty chấm dứt thực hiện hợp 

đồng trước thời hạn “ Văn bản thỏa thuận về việc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Quận 9” ký ngày 

23/10/2013 với Công ty Đầu tư phát triển bất động sản Đông 

Tây.  

- Thống nhất chủ trương cho Công ty ký kết “ Văn bản thỏa 

thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

tại dự án Quận 9” với Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất 

động sản Liên Lập.  

 

02 02/2014/NQ-HĐQT 03/3/2014 

- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu 

Phú-Chủ tịch HĐQT; và ông Đặng Hữu Tiến-Trưởng Ban kiểm 

soát. 

- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành làm thành viên 

HĐQT nhiệm kỳ 2010-2014 và giử chức danh Chủ tịch HĐQT   

- Giao Ban điều hành (BĐH) ghi nhận, tiếp thu các ý kiến 

đóng góp của thành viên dự họp, hoàn thiện báo cáo tình 

hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch 2014 trình HĐQT 

thông qua tại kỳ họp tới. 

- Thống nhất gia hạn thu hồi công nợ Công ty 584 đến 

30/4/2014. Giao Ban điều hành thỏa thuận phương án lấy lại 



                   m 2014 Page 3 

 

căn hộ tương ứng với số tiền nợ nếu Công ty 584 không có 

khả năng thanh toán nợ. 

- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2014; thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lúc 08h ngày 

19/4/2014 tại Khách sạn Continental 132-134 đồng Khởi. 

03 03/2014/NQ-HĐQT 11/4/2014 

- Thống nhất thông qua số lượng và thành viên Chủ tọa đoàn 

và thư ký đoàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2014. 

- Giao BĐH tập trung xây dựng kế hoạch dòng tiền của các 

dự án đang đầu tư trình HĐQT thông qua tại kỳ họp tới. 

- Đối với 05 tầng thương mại Dự án 163 Phan Đăng Lưu, 

giao BĐH xây dựng 03 phương án đàm phán với Satra theo 

thứ tự ưu tiên: 

+ Ưu tiến bán cho Satra để thu hồi vốn; 

+ Trường hợp mua lại thì điều kiện tiên quyết là Satra 

bán và Eximland được mua cả tầng trệt; 

+ Mua 05 tầng thương mại và thuê dài hạn tầng trệt ( 

Thời gian thuê tối thiểu 15 năm). 

- Đối với dự án Tiexim, giao BĐH đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành thủ tục pháp lý dự án và công tác chuẩn bị đầu tư 

nhằm sớm khởi công xây dựng công trình trong năm 2014. 

- Thống nhất chuyển nhượng phần đất đã mua khoảng 

1,57ha Quận 9. 

- Công nợ công ty 584: Thống nhất chủ trương nhận lại căn 

hộ với giá chuyển đổi là 12 triệu đồng/1m2 tương đương 

2.238 m2. 

- Thống nhất chủ trương không tham gia hợp tác thực hiện 

dự án cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ. 

04 04/2014/NQ-HĐQT 22/04/2014 

1. Giao Ông Ngô Văn Hiếu thông qua HĐQT Công ty 

Tie-Exim chỉ đạo Ban điều hành Công ty Tie-Exim yêu 

cầu đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu để có 

phương án thích hợp, đồng thời nghiên cứu kỹ các 

yếu tố về chi phí, kỹ thuật và hiệu quả đầu tư của dự 

án khi đề xuất giải pháp tăng diện tích hầm để xe. 

2. Thống nhất giao Ông Nguyễn Hữu Thành- Chủ tịch 

HĐQT trực tiếp, thường xuyên cùng Ban Tổng Giám 

đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty. Thống nhất 
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chi phí lương của Chủ tịch HĐQT là 66 triệu 

đồng/tháng tương ứng hệ số 21 theo quy chế lương. 

Giao ban điều hành hoàn tất các thủ tục chi lương 

theo quy định. 

05 05/2014/NQ-HĐQT 06/06/2014 

1. Thống nhất tất toán khoản vay 263.617.910.000 đồng 

tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi nhánh 

Điện Biên Phủ. 

2. Đồng ý đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng(VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh cấp tín dụng 

số tiền 300.000.000.000 đồng ( Ba trăm tỷ đồng). 

3. Đồng ý thế chấp/cầm cố tài sản Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất tại Dự án khu nhà ở phường 

Phú Hữu, Quận 9 cho Ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh để 

đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. 

4. Đồng ý dùng các nguồn thu của Công ty để thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

5. Đồng ý ủy quyền cho Ông Ngô Văn Hiếu- Tổng Giám 

đốc, đại diện cho Công ty CP bất động sản E xim ký 

tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên 

quan đến việc cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng (VPBank)- Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

Đồng ý ủy quyền cho Ông Ngô văn Hiếu, Tổng Giám 

đốc, đại diện cho Công ty CP bất động sản E xim ký 

tên trên các hợp đồng thế chấp tại phòng công cứng. 

06 06/2014/NQ-HĐQT 06/06/2014 

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2014/TTr-HĐQT 

ngày 05/6/2014 về mua lại 11% cổ phần tại Công ty 

địa ốc Satra- E xim. 

2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2014/TTr-HĐQT 

ngày 05/6/2014 về hợp tác đầu tư dự án Chung cư tại 

số 98 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú. 

3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2014/TTr-HĐQT 

ngày 05/6/2014 về xúc tiến đầu tư dự án Trại giống 

cây trồng Đồng Tiến, Quận 12. 

4. Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt 

nam làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo 
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cáo tài chính của Công ty năm 2014. 

5. Thống nhất chủ trương chia cổ tức cho Cổ đông, thời 

gian chốt danh sách cổ đông là ngày 11/8/2014, thời 

gian bắt đầu chi cổ tức cho cổ đông là ngày 

18/8/2014. Giao Ban điều hành thực hiện chia cổ tức 

cho cổ đông theo đúng quy định. 

07 07/2014/NQ-HĐQT 23/7/2014 

1. Đồng ý cho Eximland hủy 02 Hợp đồng mua bán nhà 

ở và chuyển quyền sử dụng đất ở sau: 

- Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển quyền sử 

dụng đất ở ngày 14/12/2012 số công chứng 

008020/2012/MBNƠ tại địa chỉ 19 phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Phan Châu Trinh, Quận 

Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội với Eximbank. 

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất của 26 căn biệt thự ngày 

27/12/2012 số công chứng 141 quuyển số 

01/TP/CC-SCC/HĐGD tại địa chỉ 186 Bình Giã, 

Phường 8, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

với Eximbank. 

2. Eximbank hoàn trả cho Eximland toàn bộ số tiền mà 

Eximland đã thanh toán và các chi phí có liên quan 

đến việc chuyển nhượng đến thời điểm kết thúc việc 

hoàn trả. 

3. Đồng ý giao Ban điều hành triển khai các thủ tục có 

liên quan để hủy các Hợp đồng nêu tại Điều 1 theo 

đúng quy định của pháp luật 

08 08/2014/NQ-HĐQT 25/08/2014 

Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 

10/2014/TTr- HđQT ngày 20/08/2014 về chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án cao ốc căn hộ số 01 đường 

38, Phường Thảo Điền, Quận 2 của Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng dầu khí Phú Đạt. 

09 08A/2014/NQ-HĐQT 25/08/2014 

Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 

12/2014/TTr-HĐQT ngày 21/08/2014 về chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án cao ốc căn hộ tại số 194B-

202 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 của Công ty cổ phần 

thương mại và đầu tư Hồng Hà. 
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10 08B/2014/NQ-HĐQT 25/08/2014 

1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 

08/2014/TTr-HĐQT ngày 15/08/2014 về cháp thuận 

chủ trương đầu tư dự án cao ốc căn hộ tại số 381 Bến 

Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1 của tập 

đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. 

11 08C/2014/NQ-HĐQT 25/08/2014 

1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 

11/2014/TTr-HĐQT ngày 20/08/2014 về chấp thuận 

chủ trương đầu tư dự án cao ốc văn phòng và căn hộ 

cho thuê số 116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 

của Thông tấn xã Việt Nam. 

12 09/2014/NQ-HĐQT 10/09/2014 

1. Đồng ý dùng Hợp đồng tiền gởi số 060089324826 

ngày 19/08/2014 tại Ngân hàng Sacombank - Chi 

nhánh Điện Biên Phủ để thế chấp, bảo lãnh cho Công 

ty cổ phần Địa ốc Satra Exim vay vốn tại Sacombank - 

Chi nhánh Điện Biên Phủ để hoàn thiện khu thương 

mại tại Cao ốc Satra E xim số 163 Phan Đăng Lưu, 

Phường 1. Quận Phú Nhuận với số tiền 

25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

2. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục có liên 

quan đến việc thế chấp để bảo lãnh cho Công ty cổ 

phần Địa ốc Satra Exim vay vốn tại Sacombank- Chi 

nhánh Điện Biên Phủ. 

3.  Công ty cổ phần Địa ốc Satra E xim có trách nhiệm 

thực hiện việc thế chấp Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu 05 tầng thương mại để thay thế hợp đồng tiền gởi 

trên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu 05 tầng thương mại. 

13 10/2014/NQ-HĐQT 03/11/2014 

1. Chấp thuận cho Công ty chuyển nhượng toàn bộ 

quyền sử dụng đất ở với diện tích 67.272,7 m
2
 tại dự 

án “ Khu nhà ở phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí 

Minh do Công ty làm chủ đầu tư “ cho Công ty TNHH 

Đầu tư phát triển Bất động sản Liên Lập. Tổng giá trị 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với diện tích 

67.272,7 m
2 
 là 903.695.270.508 VNĐ (chín trăm l  ba 

tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi 

ngàn, năm trăm l  tám đồng ) 
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2. Giao quyền cho Ông Ngô Văn Hiếu, Tổng giám đốc 

Công ty ký kết các Hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và các văn bản, chứng từ có liên quan 

đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở với 

diện tích 67.272, 7 m
2
 nêu trên theo đúng chủ trương 

của Hội đồng Quản trị và phù hợp với quy định pháp 

luật. 
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III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:  
 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Tài khoản 

GDCK 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan 

Lý do 

1 
Nguyễn Hữu 

Thành 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
020137391 11/04/1998 CA TP.HCM 

51B Tú Xương, Phường 

7, Quận 3, TpHCM 
03/03/2014  

Bổ nhiệm Chủ 

tịch HĐQT 

2 
Phạm Hữu 

Phú 
 

Nguyên Chủ 

tịch HĐQT 
022439658 28/10/2004 CA .TPHCM   03/03/2014 

Miễn nhiệm 

Chủ tịch 

HĐQT 

3 
Đặng Hữu 

Tiến 
 

Nguyên 

Trưởng Ban 

Kiểm Soát 

020577862 10/04/2007 CA .TPHCM 
15 Lê Văn Linh , Quận 4, 

TpHCM 
 03/03/2014 

Miễn nhiệm 

Trưởng Ban 

KS 

4 Lê Quốc  
TV Ban 

Kiểm soát 
024340296 16/12/2004 CA .TPHCM 

16, Đường số 7, KP2, 

Phường Bình Thọ , Quận 

Thủ Đức, Tp HCM 

19/04/2014  
Bổ nhiệm TV 

Ban Kiểm soát 

 
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 
 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 
 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

GDCK 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

1.  Công ty Cổ phần Địa Ốc Kinh Đô   4103002928 08/12/2004 
Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

Lầu 5, Tòa nhà Viet Dragon 

Tower, 141 Nguyễn Du, 

P.Bến Thành, Q.1, TpHCM 

4,500,000 10,770 

2.  Phạm Văn Thiệt   

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

023743764 08/12/1999 
CA, 

TP.HCM 

386/5E, Lê Văn Sỹ, Phường 

14, Q.3, TP.HCM 
460.000  1,101 

3.  Nguyễn Quang Thông   

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT 

023622576 21/11/1997 
CA, 

TP.HCM 

50/1 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường4, Quận 3, TP.HCM 
500.000  1,197 
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4.  Nguyễn Quang Độ  

Thành 

viên 

BKS 

022070510 24/03/1993 
CA 

TP.HCM 

19/45/10G Cô Bắc, P.1, 

Q.PN 
30.000  0,072 

5.  Nguyễn Hữu Thành   
Chủ tịch 

HĐQT 
020137391 11/04/1998 

CA 

TP.HCM 

51B Tú Xương, Phường 7, 

Quận 3, TpHCM 
4.740.000 11,344 

6.  Ngô Văn Hiếu  TGĐ 023130177 27/05/2002 TPHCM 
251/12 Hậu Giang , Phường 

5 , Q6 , TPHCM 
800.000  1,915 

7.  Lưu Đức Tân   Phó TGĐ 020077763 12/06/2005 
CA, 

TP.HCM 

184/50/22 Lý Chính Thắng , 

P.9, Q.3, TP.HCM 
65.000 0,156 

 



                   m 2014 Page 10 

 

2. Giao dịch cổ phiếu: 
 

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
(%) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ(%) 
 

1.  
Công ty Cổ phần Đầu 
tư Tài chính Sài Gòn - 
Á Châu 

 2.559.000 6,124 0 0 
Giảm 

2.559.000 

2.  Nguyễn  Minh Trí  0 0 2.000.000 4,787 
Tăng 

2.000.000 

3.  Vũ Thị Bích Niềm  1.412.000 3,379 1.971.000 4,717 Tăng 559.000 

4.  Lê Đình Thành  40.000 0,096 0 0 Giảm 40.000 

5.  
CTCP Quản lý Quỹ 
Đầu tư Chứng khoán 
Việt Long 

 3.050.000 7,299 0 0 
Giảm 

3.050.000 

6.  Lê Thị Thủy  200.000 0,479 0 0 Giảm 200.000 

7.  Phạm Hữu Phú  250.000 0,598 450.000 1,077 Tăng 200.000 

8.  Phạm Văn Khánh  20.000 0,048 0 0 Giảm 20.000 

9.  
Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Đầu Tư 
Thuận Thắng Tiến 

 12.000 0,029 0 0 Giảm 12.000 

10.  Phạm Thành Trung  0 0 0 0 
Tăng 12.000 
Giảm 12.000 

11.  Vũ Anh Tâm  250.000 0,598 0 0 Giảm 250.000 

12.  Nguyễn Duy Long  10.000 0,024 0 0 Giảm 10.000 

13.  Đinh Thị Hoa  0 0 10.000 0,024 Tăng 10.000 

14.  Lê Thị Ánh Tuyết  15.000 0,036 0 0 Giảm 15.000 

15.  

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Tài chính Công 
đoàn Dầu khí Việt 
Nam 

   15.000 0,036 Tăng 15.000 

16.  Lê Cao Thuận  0 0 12.000 0,029 Tăng 12.000 

17.  
Ngân hàng Thương 
Mại Cổ phần Xuất 
Nhập Khẩu Việt Nam 

 4.590.000 10,985 0 0 Giảm 4.590.000 

18.  Nguyễn Hữu Thành 
Chủ Tịch 
HĐQT 

750.000 1,795 4.740.000 11,344 
Tăng 4.590.000 
Giảm 600.000 

19.  Phan Thanh Huệ  9.000 0,022 0 0 Giảm 9.000 

20.  
Nguyễn Huy Trường 
Hồng 

 390.000 0,933 429.000 1,027 Tăng 39.000 

21.  Trần Thị Bích Liên  20.000 0,048 0 0 Giảm 20.000 

22.  Nguyễn Hồng Hạnh  0 0 10.000 0,024 Tăng 10.000 

23.  Đỗ Thị Hạnh  65.000 0,156 35.000 0,084 Giảm 30.000 

24.  Nguyễn Thế Nhã My  0 0 30.000 0,072 Tăng 30.000 

25.  Luyện Thị Mai Hoa    25.000 0,060 
Tăng 40.000 
Giảm 15.000 

26.  Lê Thị Kim Xuân  0 0 15.000 0,036 Tăng 15.000 

27.  Lê Anh Đào  9.000 0,022 4.500 0,011 Giảm 4.500 

28.  Lưu Vĩnh Cường  0 0 4.500 0,011 Tăng 4.500 

29.  Mai Văn Tâm  0 0 600.000 1,436 Tăng 600.000 

30.  Ngô Văn Hiếu 
Tổng 

Giám Đốc 
1.100.000 2,633 800.000 1,915 

Tăng 250.000 
Giảm 550.000 

31.  Phạm Mỹ Linh  1.030.000 2,465 1.580.000 3,781 Tăng 550.000 

32.  Hà Thị Xuân Phương  100.000 0,24 60.000 0,144 Giảm 40.000 

33.  Cao Thị Thiên Trúc  0 0 40.000 0,096 Tăng 40.000 
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